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Năm học: 2018 – 2019 

Sáng kiến : 
NHÖÕNG YEÂU CAÀU KHI DAÏY KHAÙI NIEÄM TOAÙN HOÏC
 CAÁP TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
       Đối với môn Toán, việc dạy học các khái niệm Toán học có một vị trí quan trọng hàng đầu. Việc hình thành một hệ thống các khái niệm Toán học là nền tảng của toàn bộ kiến thức Toán, là tiền đề hình thành khả năng vận dụng hiệu quả các kiến thức đã học đồng thời có tác dụng góp phần phát triển năng lực trí tuệ và thế giới quan duy vật biện chứng cho học sinh .
       Thực tiễn Toán học cho thấy, học sinh không giải được bài tập phần lớn là do không hiểu khái niệm Toán học tiềm ẩn trong câu hỏi của đề bài.

Vì vậy đó là những lý do tôi muốn chọn đề tài này để nghiên cứu.

II/ THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN
1/ Thuận lợi:

· Cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ, đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững, nhiệt tình trong công tác giảng dạy nên dễ dàng trong việc học hỏi kinh nghiệm.
· Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Giám Hiệu Nhà trường, tổ chuyên môn và các đồng nghiệp.

· Phần lớn học sinh được sự quan tâm của gia đình tạo điều kiện học tập tốt.

2/ Khó khăn
· Có ít phòng chức năng để giảng dạy bằng giáo án điện tử nên không nói hết được ý đồ của giáo viên khi cho học sinh tiếp cận khái niệm. 
· Số học sinh trong lớp còn quá đông chưa phù hợp với phương pháp dạy học như hiện nay.

III/ NỘI DUNG
1/ Cơ sở lí luận:
· Hiểu được tính chất đặc trưng của khái niệm đó.
· Biết nhận dạng khái niệm (tức là biết kiểm tra xem một đối tượng cho trước nào đó thuộc một khái niệm nào đó hay không).
· Biết thể hiện khái niệm (nghĩa là tạo ra được một đối tượng là một minh họa cụ thể cho một khái niệm cho trước thông qua hoạt động như vẽ, gấp hình…).
· Biết phát biểu rõ ràng chính xác khái niệm.

· Biết vận dụng khái niệm trong những tình huống cụ thể, trong hoạt động giải Toán cũng như trong ứng dụng thực tiễn.

· Hiểu được mối quan hệ của khái niệm với các khái niệm khác trong một hệ thống khái niệm.
        Các yêu cầu trên đây có quan hệ chặt chẽ với nhau, tuy nhiên thực tế dạy học không phải lúc nào cũng được đặt ra với mức độ như nhau đối với từng loại khái niệm.
Ví dụ: Với những khái niệm “Hàm số”, “Phương trình” học sinh phải phát biểu được định nghĩa một cách chính xác và vận dụng được trong khi giải bài tập.

Còn đối với khái niệm: “Đường cao hình trụ, đường cao hình nón” chương trình lại không yêu cầu học sinh hiểu được tường tận mà chỉ yêu cầu học sinh hình dung được khái niệm này một cách tự giác  dựa vào kinh nghiệm sống 
2/Nội dung, biện pháp thực hiện.
2.1/ Các con đường hình thành khái niệm .
a/ Con đường quy nạp
Theo con đường này xuất phát từ một số trường hợp cụ thể (chẳng hạn như mô hình, hình vẽ, thí dụ cụ thể…) bằng cách trừu tượng hóa, phân tích, so sánh… Ta cần dẫn dắt học sinh tìm ra dấu hiệu đặc trưng của khái niệm.

Ví dụ: Khi dạy định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng (lớp 7) ta có thể cho học sinh nhận xét về vị trí của đường thẳng d qua 3 trường hợp hình vẽ:
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Hs: 
    Hình a ta có:
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tại M và MA = MB (M là trung điểm của AB)
    Hình b ta có:

         d cắt AB tại M và MA = MB (M là trung điểm của AB)

    Hình c ta có: 
[image: image5.wmf]AB

d

^

 tại M và MA < MB

   Gv kết luận: đường thẳng d trong hình a gọi là đường trung trực của đoạn thẳng AB

   Gv hỏi: Vậy để trở thành đường trung trực của một đoạn thẳng thì đường thẳng đó cần có điều kiện gì?

   Hs: quan sát hình vẽ sẽ trả lời được đó là: đường thẳng đó phải vuông góc tại trung điểm của đoạn thẳng đó.
b/ Con đường suy diễn 

Nghĩa là ta định nghĩa khái niệm mới xuất phát từ định nghĩa của khái niệm cũ mà học sinh đã biết.
Ví dụ: 

· Định nghĩa đa giác lồi dựa trên định nghĩa tứ giác lồi

· Định nghĩa đa giác đều dựa trên định nghĩa tam giác đều hoặc hình vuông

2.2/ Các hoạt động dạy học khái niệm .
a/ Hoạt động định nghĩa khái niệm.
Việc hình thành khái niệm thường kết thúc bằng việc định nghĩa khái niệm. Tuy nhiên theo lý luận dạy học môn Toán ta biết có nhiều cách định nghĩa khái niệm và có các yêu cầu của một định nghĩa. Điều này một phần đã được tác giả SGK thể hiện. Do đó ở đây chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề dạy học như thế nào để học sinh hiểu một cách không hình thức khái niệm đó.

Ban đầu, ở mức độ thấp, cần tuân thủ nguyên tắc từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng hình thành khái niệm cho học sinh. Sau đó sẽ thực hiện ý đồ “trở lại thực tiễn” để kiểm nghiệm chân lý. Hoạt động này vừa chỉ ra ý nghĩa thực tiễn của kiến thức Toán vừa giúp học sinh nhận dạng và thể hiện khái niệm nhằm củng cố khái niệm vừa học, khắc sâu biểu tượng, tạo vốn kiến thức ban đầu cho học sinh, có như vậy mới chống lại được chủ nghĩa hình thức trong học tập môn Toán của học sinh.
Khi khái niệm được hình thành, thì khái niệm đó được coi là trực quan cho quá trình nhận thức cao hơn. Khi học sinh đã có vốn kiến thức Toán học khá hơn thì thực tiễn ban đầu cho việc hình thành khái niệm, không chỉ dựa vào trực quan sinh động nữa mà còn có thể dựa vào khái niệm đã có.
Ví dụ: Định nghĩa hai phân thức bằng nhau (lớp 8) dựa vào định nghĩa hai phân số bằng nhau (lớp 6).
Khái niệm Toán học vừa trừu tượng vừa hình thức và chỉ có ý nghĩa trong những tình huống cụ thể.
b/ Hoạt động củng cố khái niệm
- Trong dạy học khái niệm ta cần giúp học sinh củng cố kiến thức bằng cách cho học sinh luyện tập thông qua các hoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm (nhằm chống lại chủ nghĩa hình thức trong học tập môn Toán)

Ví dụ. Sau khi hình thành xong định nghĩa hình vuông GV cho học sinh làm bài tập củng cố sau: 
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    Cho hình vẽ trên: Tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?
    Hs: Xét tứ giác AEDF có: 
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 AEDF là hình chữ nhật (tứ giác có 3 góc vuông)
     Hình chữ nhật AEDF có AD là phân giác của 
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AEDF là hình vuông (Dấu hiệu nhận biết – hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác của một góc)

· Thực tế dạy học cho thấy nhiều học sinh phát biểu được đúng ngôn từ của định nghĩa nhưng lại không nhận thức được một đối tuợng cụ thể nào đó có thỏa mãn định nghĩa đó hay không, càng không vận dụng được khái niệm khi giải bài tập Toán.

c/ Hoạt động ngôn ngữ 
          Đây là hoạt động trong khi dạy học khái niệm ta cần chú ý tới nhằm: góp phần tích cực phát triển ngôn ngữ Toán học cho học sinh bao gồm vốn từ và các ký hiệu Toán học, tạo cơ sở phát triển năng lực nhận thức cũng như năng lực vận dụng Toán học vào việc học tập các bộ môn khác, vào thực tiễn. Trong điều kiện có thể, khuyến khích học sinh diễn đạt định nghĩa bằng một cách khác theo ngôn ngữ của mình.
Ví dụ:

      a/ Dạy định nghĩa “ Đối xứng trục ” (lớp 8)

     Sau khi hình thành định nghĩa xong GV có thể hướng dẫn học sinh ghi định nghĩa như sau:

    A và 
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 đối xứng nhau

       Đường thẳng d là đường                    

      qua đường thẳng d        
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          trung trực của đoạn thẳng 
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b/ Dạy định nghĩa “hình vuông” ta hướng dẫn học sinh ghi như sau:
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Tứ giác ABCD là hình vuông:
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2.3/ Trình tự dạy học khái niệm  
Trình tự dạy học khái niệm thường bao gồm các hoạt động sau:

· Hoạt động 1: Là hoạt động dẫn vào khái niệm, giúp học sinh tiếp cận khái niệm, có thể được thực hiện bằng cách thông qua một ví dụ hoặc một hiện tượng có trong thực tiễn.

Ví dụ: 

a/ Dạy định nghĩa “Hình thang” (lớp 8). Ta có thể dẫn học sinh vào khái niệm bằng cách thông qua một ví dụ như sau:

Gv vẽ hình và yêu cầu học sinh nhận xét: Hai cạnh AB và CD của tứ giác ABCD có điều gì đặc biệt? 
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Hs: sẽ phát hiện ra AB//DC vì 
[image: image20.wmf]0

180

ˆ

ˆ

=

+

D

A

 (hai góc trong cùng phía bù nhau)

b/ Dạy định nghĩa “Đường trung bình trong tam giác” ta dẫn dắt học sinh tiếp cận bằng cách: Cho hình vẽ  
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        Giữa hai điểm B và C có một chướng ngại vật. Biết DE = 50 m, ta có thể tính được khoảng cách giữa hai điểm B và C hay không? Và nếu tính được thì DE phải đóng vai trò là đường gì trong tam giác ABC.
c/ Dạy định nghĩa “Hình thoi” Trước khi đưa ra định nghĩa hình thoi GV có thể cho học sinh quan sát hình ảnh của hình thoi qua hình vẽ các thanh sắt ở cửa xếp:
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· Hoạt động2: Là hoạt động hình thành khái niệm, giúp học sinh có được khái niệm, có thể thực hiện được bằng cách khái quát hóa …
Ví dụ:

Từ 3 hiện tượng:

Số 5 chia hết cho 5
Số 75 chia hết cho 5

Số 195 chia hết cho 5

Vây các số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hét cho 5

· Hoạt động 3: Là hoạt động củng cố khái niệm thông qua các hoạt động nhận dạng và thể hiện khái niệm. Khắc sâu kiến thức thông qua ví dụ và phản ví dụ.

Ví dụ. Để củng cố định nghĩa hình bình hành giáo viên có thể cho học sinh làm bài tập sau:
Trong các tứ giác ở 2 hình sau, tứ giác nào là hình bình hành? Tứ giác nào không phải là hình bình hành? Vì sao?
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Hs: Tứ giác MNIK không là hình bình hành vì:

IN không song song với KM (do góc K và góc I không bù nhau)

Nên tứ giác MNIK không là hình bình hành

Tứ giác ABCD có:

  AB//DC (do 
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 ABCD là hình bình hành

  AD // BC (do 
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· Hoạt động 4: Là hoạt động bước đầu vận dụng khái niệm trong bài toán đơn giản.
· Hoạt động 5: Vận dụng khái niệm trong bài tập tổng hợp

Ví dụ. Khi hình thành xong định nghĩa “Tỉ lệ thức” (lớp 7), Gv cho học sinh làm bài tập áp dụng sau:
      Tỉ số sau có lập được tỉ lệ thức không:
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       Hs: lập được vì 
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Sau đó cho học sinh làm bài tập mang tính tổng quát hơn là:
         Tìm x trong tỉ lệ thức:
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Hs: 
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 x . 36 = 27. (-2)
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2.4/Lưu ý khi dạy một khái niệm Toán học 
       Bởi vì đặc trưng của môn Toán là tính trừu tượng cao. Do vậy phải dạy học sinh tưởng tượng song song với dự đoán 

        Ví dụ: Khi dạy học sinh khái niệm “Điểm” trong hình học phẳng (lớp 6), giáo viên cần cho học sinh thấy điểm như một chấm nhỏ trên trang giấy. Hơn thế nữa GV còn phải diễn tả để học sinh thấy chấm nhỏ ấy nhỏ mãi đến khi không còn kích thước nữa (học sinh phải tưởng tượng). Nếu không như vậy sẽ dẫn đến việc hình thành biểu tượng về điểm sau này, đó là có thể đặt hai điểm kề sát nhau. Sau này khi học về “Số thực” (lớp7) học sinh sẽ tiếp tục biểu tượng sai lầm về số thực đó là: Có hai số thực kề nhau thì giữa chúng sẽ không còn số thực nào nữa.
3. Ví dụ minh họa:
      Ví dụ: Hình thành khái niệm “Số hữu tỷ”

          Hoạt động 1: GV đưa ra bài tập 
                Giả sử có các số: 3; -0,5; 0; 
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 hãy viết mỗi số trên thành 3 phân số bằng nó 

              Hs:   
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    Gv hỏi: Ta có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó 
    Hs: Viết được vô số phân số bằng nó (Gv thêm vào cuối các dãy số dấu …)

    Gv: Ở lớp 6 ta đã biết: Các phân số bằng nhau là cách viết khác nhau của cùng một số, số đó được gọi là số hữu tỷ

        Hoạt động 2: khái quát lên
Vậy các số 3; -0,5; 0 ; 
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 đều là các số  hữu tỷ
        Hoạt động 3: Hs thể hiện khái niệm 

              ? Vậy thế nào là số hữu tỷ

               Hs: Là số viết được dưới dạng phân số

        Hoạt động 4: Củng cố khái niệm

              ? Vì sao các số 
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        Hoạt động 5: vận dụng khái niệm trong bài tập tổng hợp

               GV hỏi: 
                      - Số nguyên a có là số hữu tỷ không? Vì sao?

                Hs: Có vì viết được dưới dạng phân số có mẫu là 1

                      - Số tự nhiên n có là số hữu tỷ không? Vì sao?

                Hs: Có vì viết được dưới dạng phân số có mẫu là 1

                       - Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q

                Hs: 
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IV/ KẾT QUẢ:
 
Học sinh dễ nắm bắt và nhớ lâu các khái niệm hơn.
Học sinh biết vận dụng khái niệm để làm các bài tập.
Học sinh làm được bài tập về nhà.
V/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Muốn đạt được hiệu quả cao giáo viên cần phải nỗ lực hết mình, có trình độ chuyên môn vững, có kiến thức về sự liên hệ thực tế, chuẩn bị bài tốt trước khi lên lớp và vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học trong quá trình hình thành một khái niệm. 

VI/ KẾT LUẬN:
Trên đây là nội dung của đề tài nhằm góp phần vào việc giảng dạy khái niệm toán học cấp THCS, nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức học toán đồng thời nâng cao trình độ về khái quát hoá, phân tích và tổng hợp hoá vấn đề trong giải toán, giúp các em nắm vững, cũng như hệ thống lại kiến thức một cách dễ dàng. Qua đó giúp cho giáo viên đánh giá trình độ học toán và việc nắm lý thuyết từ học sinh một khách quan và chính xác hơn.

        Qua việc áp dụng vào thực tế giảng dạy, bước đầu tôi cảm thấy có nhiều dấu hiệu khả quan. Tuy nhiên việc thưc hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều học sinh còn ngại khó, không nắm vững lý thuyết, không có tư duy vận dụng, suy luận và liên hệ kiến thức với thực tế giải toán, chây lười trong học tập thiếu sự chuẩn bị bài ở nhà, nên một số học sinh gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với các khái niệm toán học. Vì thế để việc áp dụng có hiệu quả thì bản thân tôi luôn chú trọng đến việc kiểm tra và hệ thống kiến thức lý thuyết cho học sinh và luôn rèn cho học sinh kỹ năng liên hệ kiến thức như ta có gì? Từ đó ta suy ra được những gì? Có thể vận dụng kiến thức gì vào bài tập này đặc biệt luôn hướng cho các em rèn phương pháp phân tích đi lên... vv… Qua đó giúp học sinh ôn luyện kiến thức liên tục và dần có kỹ năng phân tích ngược hoặc xuôi, vận dụng vào giải toán một cách hiệu quả hơn.

Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường thcs Nguyễn Thị Định cùng các thầy cô trong tổ toán của trường đã góp ý, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Bản thân tôi sẽ cố gắng học hỏi, tìm tòi ra những phương pháp dạy thích hợp nhất để góp phần giúp cho các em học sinh học bộ môn toán được tốt hơn và hiệu quả giảng dạy ngày càng tốt hơn.                             

Vì thời gian và năng lực bản thân có hạn, nên đề tài không thể tránh được những sai sót nhất định. Rất mong quý cấp lãnh đạo, quý Thầy Cô trong hội đồng giám khảo chân thành góp ý để tôi thực hiện chuyên đề này ngày một tốt hơn. Chân thành cảm ơn.

VII/ĐỀ XUẤT:
        Theo tôi, để nâng cao chất lượng giảng dạy môn toán cần quan tâm nhiều hơn đến các đối tượng học sinh. Đối với giáo viên thì không ngừng nâng cao học hỏi. Đề nghị nhà trường và các cấp lãnh đạo tổ chức triển khai các chuyên đề trong huyện để giáo viên có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm. Tôi xin chân thành cảm ơn 
VII/TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
   Saùch giaùo khoa khoái trung hoïc cô sôû NXB Giaùo duïc.
   Tham khaûo saùch giaùo vieân caùc khoái lôùp do NXB giaùo duïc.
   Nhöõng vaán ñeà chung veà ñoåi môùi giaùo duïc THCS moân Toaùn – NXB giaùo duïc.
                          Ngày 2 tháng 11 năm 2018
                     

Người viết



              Nguyễn Thị Laønh
NHỮNG YÊU CẦU KHI DẠY KHÁI NIỆM TOÁN HỌC 


CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
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